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 Mộc Châu 3,705,582,525     

1 Hợp tác xã sản xuất VLXD Hợp Thành 5500205413 Thị Trấn Nông trường, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 420,679,663

2 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 0100103312
Số 8, ngách 3, ngõ 74, đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa(Hết 

HL), TP Hà Nội
225,874,218

3  Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà 500450173 Số 21 ngõ 178 Tây Sơn, Phường Đống Đa, Quận Đống Đa(Hết HL), TP Hà Nội 18,063,925

4 Công ty  TNHH HHD Mộc Châu 5500285070 Số 79, tổ dân phố Tiền Tiến, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 11,946,275

5 Công ty TNHH Hạnh Toản 5500288025
Số nhà 143 đường Hoàng Quốc Việt, tổ 1, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết 

HL), Sơn La
508,308,735

6  Công ty TNHH Kiên Sơn 5500315656
Số nhà 365, Tổ dân phố Cờ Đỏ, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn 

La
365,409,977

7 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp tân thành Thành Công 0103171423 Xóm Đình, thôn Phù Yên, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ(Hết HL), TP Hà Nội 9,815,055

8 Doanh Nghiệp tư nhân Quân Nam 5500358201 Bản Tây Hưng, Phường Mộc Châu, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 5,934,063

9 Công ty cổ phần đầu tư Khoáng Sản KTB 0104357276
đường Hoàng Quốc Việt, tổ dân phố Bó Bun, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết 

HL), Sơn La
257,963,151

10  Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thiên Long 5500391368 Tổ dân phố 1, Phường Mộc Châu, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 505,671,915

11  Công ty TNHH Chè Cao Nguyên 0105143855
Số nhà 522 đường Thảo Nguyên TDP 66, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), 

Sơn La
41,857,853

12 Công ty  TNHH Bột Xuyên 5500438094 Tổ dân phố 70, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 8,832,180
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13 Công ty  cổ phần đầu tư và thương mại Mộc Sa 5500482512 Tổ dân phố Bình Nguyên, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 11,570,439

14  Công ty TNHH Viễn Gia 5500503226 Tổ dân phố 1, Phường Mộc Châu, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 35,222,689

15  Công ty TNHH MTV Công nghệ Viễn Thông Việt Bắc 5500544582
Số 347 đường Hoàng Quốc Việt, tổ dân phố 32, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc 

Châu(Hết HL), Sơn La
30,309,360

16 Công ty TNHH ATZ 5500581369 Số 129, Tổ dân phố 5, Phường Mộc Châu, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 116,838,035

17  Công ty cổ phần phân bón Mộc Châu 5500583648 Tiểu khu Bó Bun, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 21,562,284

18 Công ty  TNHH quản cáo RGB Mộc Châu 5500596206 Tổ dân phố Khí Tượng, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 19,511,460

19 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hưng Thịnh Sơn La  5500608613 Tổ dân phố 3, Phường Mộc Châu, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 16,131,894

20 Công ty TNHH Thịnh Vượng Tây Bắc 5500611253 Số nhà 207, Tiểu khu 9, Xã Tân Yên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 49,233,699

21 Công ty  cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ T&A SL 5500631235 Số nhà 04, Tổ dân phố 70, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 10,858,060

22 Hợp tác xã nông nghiệp Thanh niên Tân Thành 5500637614 Bản Tân Thành, Xã Chiềng Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 8,456,000

23  Hợp tác xã cây xanh Mộc Châu 5500639410 Số nhà 139, tiểu khu Tiền Tiến, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 382,092,967

24  Hợp tác xã Nông Sản Tân Lập Mộc Châu 5500641723 Tiểu khu 34, Xã Tân Yên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 5,754,411

25  Công ty TNHH KDTH thương mại Bình An 5500642491 Tiểu khu 3, Phường Mộc Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 94,856,985

26 Công ty TNHH  thương mại dịch vụ  An Phát  Tây Bắc 5500648158 Số nhà 273A, tổ Bó Bun, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 15,255,255

27  Công ty TNHH truyền thông và du lịch Mocha 5500651496 Tiểu khu Nhà nghỉ, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 42,063,873

28 Công ty cổ phần  BLUE ZONES 5500654320
Nhà ông Trần Văn Hưng, Tổ dân phố 3/2, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết 

HL), Sơn La
117,998,122
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29 Công ty cổ phần địa chất khoáng sản Tây Bắc 5500654994 Tổ dân phố 1, Phường Mộc Châu, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 184,034,825

30 Công ty TNHH đầu tư Khoáng sản Nam Tây Giang 5500657152 Số 9 Tiểu khu Hoa Ban, Phường Vân Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 25,734,524

31 Công ty cổ phần thế giới Hạnh Phúc Xanh 5500659103 Tiểu khu cơ quan số nhà 22, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 9,420,100

32 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HVXT 5500662956
Số 254, đường Trần Huy Liệu, tổ dân phố 7, Phường Mộc Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết 

HL), Sơn La
26,791,586

33 Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao  HYRA 5500663501 Số 139 phố Tô Hiệu, Phường Mộc Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 8,908,021

34 Công ty TNHH ẩm thực Nàng Tiên Mộc Châu 5500668563 Tổ dân phố Nhà nghỉ, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 14,908,176

35 Công ty TNHH Thủy Nguyên  99 5500675017 Số 57, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 38,424,454

36 Công ty  TNHH cơ điện Văn Bách 5500677127 Số nhà 67A Tiểu khu 5, Xã Chiềng Sơn, Thị xã Mộc Châu(Hết HL), Sơn La 39,288,296

Vân Hồ 4,981,522,558

1 Công ty cổ phần Khoáng Sản công nghiệp Miền Bắc 200644481
Tầng 4 - Toà 2B Vinata Tower, Số 289 Khuất Duy Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam 

Từ Liêm(Hết HL), TP Hà Nội
11,248,767

2 Công Ty Cổ Phần  Chè An Hưng Mộc Châu 5500275178 Bản Nà An, Xã Xuân Nha, Huyện Vân Hồ(Hết HL), Sơn La 10,355,700

3 Công ty cổ phần xây dưng & dịch vụ kỹ thuật  Thăng Long 104953695
Số 10, ngõ 108, đường Trần Phú, tổ 7, Phường Hà Đông, Quận Hà Đông(Hết HL), TP 

Hà Nội
152,535,612

4 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản KTB - Sơn La0104357276-001 Bản Pưa Ta, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ(Hết HL), Sơn La 4,001,889,870

5 Công ty  TNHH Ngọc Thùy  Vân Hồ 5500619598 Bản Bó Nhàng 1, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ(Hết HL), Sơn La 284,729,889

6
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thương mại 

Sông Thao 9 - Chi nhánh Sơn La
0109400373-001 Nhà ông Hà Văn Thông, Bản Cho Đáy, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ(Hết HL), Sơn La 520,762,720

Tổng cộng 8,687,105,083
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